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Nhóm - Tổ: SDH-1-1TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Năm học/Học kỳ: 2024-2025 / 1
Môn học: GK5909-Quản Lý Và Lãnh Đạo CBGD: 002610-Phạm Quốc Trung

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

TL TNg Thi Điểm tổng kết
Ghi chú

15% 0% 40% 0% 45% Số Chữ
1 2012158 Nguyễn Đức Thụy 10.00 8.00 8.50 8.50 Tám chấm năm
2 2013888 Lê Minh Ngọc 10.00 8.00 7.00 7.90 Bảy chấm chín
3 2070382 Vũ Quốc Anh 10.00 8.00 7.00 7.90 Bảy chấm chín
4 2110132 Lã Minh Đức 10.00 8.00 8.00 8.30 Tám chấm ba
5 2111573 Đỗ Trung Kiên 10.00 8.00 7.00 7.90 Bảy chấm chín
6 2153046 Đoàn Trương Thanh Tịnh 10.00 8.00 5.50 7.20 Bảy chấm hai
7 2153171 Thiều Quang Tuấn Anh 10.00 8.00 6.00 7.40 Bảy chấm bốn
8 2210882 Hà Thiên Hải 10.00 8.00 8.00 8.30 Tám chấm ba
9 2213114 Phạm Quốc Thái 10.00 8.00 8.00 8.30 Tám chấm ba

10 2252193 Trần Thị Hồng Hạnh 10.00 8.00 7.00 7.90 Bảy chấm chín
11 2270520 Nguyễn Đức Dũng 10.00 9.00 7.00 8.30 Tám chấm ba
12 2270536 Ngô Chánh Hựu 10.00 8.00 7.50 8.10 Tám chấm một
13 2270557 Võ Nguyên Chương 10.00 8.00 7.50 8.10 Tám chấm một
14 2370097 Lê Việt Long 7.00 8.00 5.00 6.50 Sáu chấm năm
15 2370131 Nguyễn Công Nguyên 10.00 8.00 6.50 7.60 Bảy chấm sáu
16 2370170 Trần Thị Diệu Linh 10.00 8.00 5.50 7.20 Bảy chấm hai
17 2370171 Hoàng Thị Quỳnh 10.00 8.00 6.00 7.40 Bảy chấm bốn
18 2370493 Tạ Ngọc Bình 10.00 9.00 7.00 8.30 Tám chấm ba
19 2370508 Vũ Phan Minh Hải 7.00 8.00 5.50 6.70 Sáu chấm bảy
20 2370582 Lê Trí Tường 10.00 7.00 7.00 7.50 Bảy chấm năm
21 2370643 Phạm Thị Ngọc Thảo 10.00 9.00 6.50 8.00 Tám chẵn
22 2370645 Trần Hoài Dương 10.00 9.00 7.50 8.50 Tám chấm năm
23 2370648 Phan Văn Sỹ 10.00 9.00 7.00 8.30 Tám chấm ba
24 2470016 Trần Trung Tuấn 7.00 8.00 6.50 7.20 Bảy chấm hai
25 2470056 Nguyễn Ích Thiện 10.00 8.00 6.00 7.40 Bảy chấm bốn
26 2470059 Lê Thị Lệ Hằng 10.00 8.00 7.50 8.10 Tám chấm một
27 2470091 Dương Phúc Nguyên 10.00 8.00 7.50 8.10 Tám chấm một
28 2470182 Trần Văn Tưởng 10.00 8.00 5.50 7.20 Bảy chấm hai
29 2470324 Trương Huỳnh Tiến 10.00 9.00 7.00 8.30 Tám chấm ba
30 2470409 Lê Thị Kiều Oanh 10.00 8.00 6.50 7.60 Bảy chấm sáu
31 2270085 Phạm Phùng Hưng 7.50 5.50 6.50 6.30 Sáu chấm ba

Danh sách này có: 31 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 6/1/2025

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...


